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近年刊行された、ベトナム人作家によるベストセラー小説のご案内です。 
ご注文の際は、お客様のお名前・郵便番号・ご住所・電話番号・FAX 番号をご明記の上、カタロ

グナンバー（C-522-1）と各書籍のナンバーを、E-mail か FAX でお知らせください。 
為替レートの変動や仕入先の価格変更により販売価格が変更となる場合がございます。 
ご了承のほどお願いいたします。 
皆様のお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。 
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ベトナム語ベストセラー小説　2023 ㈱穂高書店

No. タイトル タイトル日本語訳 著者 出版社 刊行年 本体価格 税込価格

V-178 Bàn Có 5 Chỗ Ngồi 5席のテーブル Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,270 ¥2,497

V-179 Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ 子供時代への切符をください Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,920 ¥3,212

V-180 Những Cô Em Gái リトルシスターズ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,590 ¥2,849

V-181 Hạ Đỏ 赤い夏 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,430 ¥2,673

V-182 Cô gái đến từ hôm qua 昨日からきた女の子 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2017 ¥3,080 ¥3,388

V-183 Lá nằm trong lá 葉は葉の中に Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2017 ¥2,920 ¥3,212

V-184 Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ 窓際に座る2匹の猫 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥3,080 ¥3,388

V-185 Trại hoa vàng 黄色い花畑 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,920 ¥3,212

V-186 Còn chút gì để nhớ その他覚えておくべきこと Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,590 ¥2,849

V-187 Ngồi khóc trên cây 木の上で泣く Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2017 ¥3,560 ¥3,916

V-188 Thiên thần nhỏ của tôi 私の小さい天使 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,110 ¥2,321

V-189 Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 草原に黄色い花を見つける Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥3,890 ¥4,279

V-190 Sương khói quê nhà 故郷のスモッグ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,750 ¥3,025

V-191 Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng ピンクのユリを見に小川に行く Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2022 ¥4,540 ¥4,994

V-192 Bảy bước tới mùa hè 夏への 7 つのステップ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥3,730 ¥4,103

V-193 Trước vòng chung kết 決勝前 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,750 ¥3,025

V-194 Phòng trọ ba người 3人部屋 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,750 ¥3,025
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V-195 Ngôi trường mọi khi いつでも学校 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,750 ¥3,025

V-196 Bồ câu không đưa thư ハトは手紙を届けない Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,430 ¥2,673

V-197 Út Quyên và tôi ウット・クエンと私 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,110 ¥2,321

V-198 Bong bóng lên trời 空の風船 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,430 ¥2,673

V-199 Nữ sinh 女子高生 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,270 ¥2,497

V-200 Hoa hồng xứ khác 異国のバラ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,920 ¥3,212

V-201 Buổi chiều Windows 窓辺の午後 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,750 ¥3,025

V-202 Quán Gò đi lên ショップ・ゴー Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,750 ¥3,025

V-203 Chú bé rắc rối 困った少年 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥2,430 ¥2,673

V-204 Những chàng trai xấu tính バッドボーイズ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,270 ¥2,497

V-205 Tôi là Bêtô 私はベト Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥3,080 ¥3,388

V-206 Chuyện cổ tích dành cho người lớn 大人のためのおとぎ話 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,270 ¥2,497

V-207 Đi qua hoa cúc 菊を渡す Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,750 ¥3,025

V-208 Thằng quỷ nhỏ 小悪魔 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥2,750 ¥3,025

V-209 Cây chuối non đi giày xanh 緑の靴を履いた若いバナナの木 Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥3,730 ¥4,103

V-210 Chúc một ngày tốt lành 良い１日を Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2019 ¥3,890 ¥4,279

V-211 Cảm ơn người lớn ありがとう大人たち Nguyễn Nhật Ánh Trẻ 2018 ¥3,560 ¥3,916
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V-212 Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư Nguyễn Ngọc Tư　コレクション Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2020 ¥3,080 ¥3,388

V-213 Biên sử nước 国の歴史 Nguyễn Ngọc Tư Phụ Nữ 2020 ¥3,080 ¥3,388

V-214 Hành lý hư vô 空っぽの荷物 Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2019 ¥3,240 ¥3,564

V-215 Đảo 島 Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2019 ¥2,920 ¥3,212

V-216 Yêu người ngóng núi 山を愛する Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2017 ¥2,430 ¥2,673

V-217 Gió lẻ và 9 câu chuyện khác 「風」他９編 Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2017 ¥2,430 ¥2,673

V-218 Sông 川 Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2020 ¥3,400 ¥3,740

V-219 Ngọn đèn không tắt 光は消えない Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2021 ¥2,430 ¥2,673

V-220 Hong tay khói lạnh 冷たい煙で手を乾かす Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2022 ¥3,080 ¥3,388

V-221 Khói trời lộng lẫy 空に煙 Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2022 ¥3,080 ¥3,388

V-222 Giao thừa 大晦日 Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2019 ¥3,240 ¥3,564

V-223 Gáy người thì lạnh 首の後ろが寒い Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2017 ¥2,270 ¥2,497

V-224 Bảo Ninh Tạp Bút Bảo Ninh コレクション Bảo Ninh Trẻ 2021 ¥5,830 ¥6,413

V-225 Bảo Ninh Những Truyện Ngắn Bảo Ninh 短編集 Bảo Ninh Trẻ 2021 ¥6,320 ¥6,952

V-226 Nỗi buồn chiến tranh 戦争の悲しみ Bảo Ninh Trẻ 2017 ¥4,370 ¥4,807

V-227 Làn gió chảy qua 風が通り抜ける Lê Minh Khuê Trẻ 2016 ¥2,920 ¥3,212

V-228 Kịch ドラマティック Hồ Anh Thái Trẻ 2017 ¥4,370 ¥4,807
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V-229 Đức Phật, Nữ Chúa Và Điệp Viên ブッダと女神とスパイ Hồ Anh Thái Trẻ 2022 ¥3,400 ¥3,740

V-230 Bắt Đầu Cất Lên Tiếng Cười 笑い始める Hồ Anh Thái Dân Trí 2021 ¥4,050 ¥4,455

V-231 Ở Lại Để Chờ Nhau 互いを待って Hồ Anh Thái Thế Giới 2020 ¥3,890 ¥4,279

V-232 Namaskar! Xin Chào Ấn Độ ナマスカール！ ハローインディア Hồ Anh Thái Trẻ 2020 ¥4,700 ¥5,170

V-233 Trong Sương Hồng Hiện Ra 霧の中に現れたバラ Hồ Anh Thái Trẻ 2015 ¥2,590 ¥2,849

V-234
Apa Kabar! Chào Xứ Vạn Đảo Dạo 
Quanh Indonesia

アパカバル！ ハローインドネシア 万島の
国を歩く

Hồ Anh Thái Trẻ 2017 ¥3,730 ¥4,103

V-235 Tự Mình Cách Biệt 自分を孤立させる Hồ Anh Thái Trẻ 2019 ¥4,860 ¥5,346

V-236 Người Và Xe Chạy Dưới Ánh Trăng 月明かりの下を走る人と車 Hồ Anh Thái Trẻ 2015 ¥3,890 ¥4,279

V-237 Hướng Nào Hà Nội Cũng Sông ハノイは川に囲まれている Hồ Anh Thái Trẻ 2016 ¥2,750 ¥3,025

V-238 Dấu Về Gió Xóa 消された風の気配 Hồ Anh Thái Trẻ 2016 ¥3,560 ¥3,916

V-239 Chốc Lát Những Bến Bờ 海岸の瞬間 Hồ Anh Thái Trẻ 2019 ¥3,890 ¥4,279

V-240 Tự Kể - Hồ Anh Thái 自分に言い聞かせる - ホー・アン・タイ Hồ Anh Thái Trẻ 2015 ¥3,080 ¥3,388
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